
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 26, ngách 40/35 Đường Ngọc Trục, Tổ dân phố 2,  Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM VÀ XNK KIM NGÂN

0110375259

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết:
- Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
- Bán buôn xe có động cơ, loại mới và loại đã qua sử dụng: Ô 
tô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi, xe cứu thương; Ô tô vận 
tải, xe bồn, xe đông lạnh, rơ-moóc và bán rơ-moóc; Xe chở 
rác, xe quét đường, xe phun nước, xe trộn bê tông...;
(Trừ hoạt động đấu giá)

4511(Chính)

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

3. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết:
- Đại lý ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
- Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới: Ô tô chở 
khách loại trên 9 chỗ ngồi, xe cứu thương, xe chở tù, xe tang 
lễ; xe bồn, xe đông lạnh; rơ-moóc và bán rơ-moóc; Xe bồn, xe 
cứu hộ, xe cứu hỏa, xe chở rác, xe quét đường, xe phun tưới, 
xe trộn bê tông, xe chiếu chụp X-quang... 
(Trừ hoạt động đấu giá)

4513

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM VÀ XNK KIM NGÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TM AND XNK KIM NGAN COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: TM AND XNK KIM NGAN CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0389800595
Email: nguyentuyen3385@gmail.com

Fax:
Website:

1/6Thời gian đăng từ ngày 03/06/2023 đến ngày 03/07/2023



4. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết:
- Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.
- Sửa chữa phần cơ, phần điện, hệ thống đánh lửa tự động,
- Bảo dưỡng thông thường,
- Sửa chữa thân xe, bộ phận của ô tô;
- Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn,
- Sửa tấm chắn và cửa sổ, Sửa ghế, đệm và nội thất ô tô, Sửa 
chữa, bơm vá săm, lốp ô tô, lắp đặt, thay thế,
- Xử lý chống gỉ,
- Lắp đặt, thay phụ tùng bộ phận phụ trợ không thuộc công 
đoạn sản xuất.

4520

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết:
- Bán buôn phụ tùng, bộ phận, linh kiện của ô tô và xe có động 
cơ: Săm, lốp, ắc quy, đèn, các phụ tùng điện, nội thất ô tô và xe 
có động cơ
- Bán lẻ phụ tùng và bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 chỗ 
ngồi trở xuống)
- Hoạt động của đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới
(Trừ hoạt động đấu giá)

4530

6. Bán mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá)

4541

7. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá)

4542

8. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá)

4543

9. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa 
(Trừ hoạt động đấu giá viên)

4610

10. Bán buôn thực phẩm
- Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632

11. Bán buôn đồ uống
- Bán buôn rượu; 
- Bán buôn đồ uống không có cồn.

4633
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12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Kinh doanh dược;
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da, giả da;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn, bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế, đồ dùng nội thất;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; 
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.
- Bán buôn đồ kim chỉ: Kim, chỉ khâu...;
- Bán buôn ô dù;
- Bán buôn dao, kéo;
- Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp;
- Bán buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh;
- Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh;
- Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường.
- Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi.

4649

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng;
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt cho mục đích 
công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện: động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt, may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường

4659

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
( Trừ hoạt động đấu giá độc lập)

8299

15. Bán buôn tổng hợp 4690
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16. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
- Sản xuất thực phẩm chức năng
- Sản xuất súp và nước xuýt;
- Sản xuất thực phẩm: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và thực phẩm 
dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành 
phần hoóc môn;
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt: sốt madonnê, bột mù 
tạt và mù tạt;
- Sản xuất dấm;
- Sản xuất mật ong nhân tạo, kẹo;
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ
hỏng : Bánh sandwich, bánh pizza tươi.
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất men bia;
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm;
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ;
- Sản xuất sản phẩm trứng, albumin trứng;
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt;
- Sơ chế, làm sạch, sấy khô tổ yến;

1079

17. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

18. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh;
- Bán lẻ thảm treo tường, thảm trải sàn, đệm, chăn, màn;
- Bán lẻ sách, truyện, báo, tạp chí;
- Bán lẻ trò chơi và đồ chơi;
- Bán lẻ thiết bị, đồ dùng gia đình, hàng điện tử tiêu dùng;
- Bán lẻ đĩa ghi âm thanh, hình ảnh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng thủy tinh;
- Bán lẻ hàng thủ công mỹ nghệ: hàng lưu niệm bằng gỗ, sừng, 
đồi mồi, san hô...
(Trừ hoạt động đấu giá viên)

4789

19. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết:
- Bán lẻ hàng hóa bằng thư đặt hàng;
- Bán lẻ hàng hóa qua internet
(Trừ đấu giá bán lẻ qua internet).

4791

20. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán trực tiếp theo địa chỉ; bán thông qua máy bán hàng tự 
động...;
(Trừ đấu giá ngoài cửa hàng).

4799
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300.000.000 VNĐ

21. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng 
không kèm người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người 
điều khiển.

7730

22. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế, đồ dùng nội thất;
- Bán lẻ đèn và bộ đèn;
- Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt, gọt; hàng 
gốm, sứ, hàng thủy tinh;
- Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, 
mây và vật liệu tết bện;
- Bán lẻ thiết bị gia dụng;
- Bán lẻ nhạc cụ;
- Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh: thiết bị khoá, két sắt... không 
đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng;

4759

23. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ nước hoa, nước thơm;
- Bán lẻ mỹ phẩm: Son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm mắt 
và đồ dùng trang điểm;
- Bán lẻ vật phẩm vệ sinh: Nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy 
thơm...

4772

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 019085012684

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 9, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 22 Nguyễn Thanh Bình, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN CHÍ TUYỀN Nam
03/03/1985 Kinh Việt Nam

27/09/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       019085012684
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 9, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 22 Nguyễn Thanh Bình, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN CHÍ TUYỀN Nam

03/03/1985 Kinh Việt Nam

27/09/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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